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Với thành phần giải quyết việc dân sự: 
- Chủ tọa phiên họp: Ông Đinh Loan Hòa - Thẩm phán 
- Thư ký phiên họp: Ông Vương Thanh Minh - Thư ký Tòa án, Tòa án 

nhân dân
 
huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tham gia 

phiên họp:
 
Ông Nguyễn Thái Phượng - Kiểm sát viên.

 

Trong ngày 03 tháng 8 năm
 
2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghi 

Lộc, tỉnh Nghệ An mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ 
lý số: 04/2018/TLST- VDS

 
ngày 26 tháng 01 năm 2018 về yêu cầu tuyên bố một 

người là đã chết theo Quyết định mở phiên họp số: 04/2018/QĐPH- ST ngày 26 
tháng 7 năm 2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  
Bà Nguyễn Thị C- Sinh năm: 1964 
Trú tại: Xóm 15, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An 
2. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:  
Trong đơn yêu cầu đề ngày 18.01.2018, bản tự khai ngày 21/02/2018 và tại 

phiên họp, người yêu cầu là bà Nguyễn Thị C trình bày: Bố mẹ của bà là ông 
Nguyễn Văn Đ, Đặng Thị T ngụ tại xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An có 3 người 
con là:  

- Chị Nguyễn Thị D: sinh năm 1960, mất năm 1987. 
- Anh Nguyễn Văn L: sinh năm 1962. 
- Bà Nguyễn Thị C: sinh năm 1964. 
Anh Nguyễn Văn L nhập ngũ vào năm 1978, tham gia chiến đấu ở chiến 

trường Cam pu chia và bị thương, ảnh hưởng đến Não, thần kinh không ổn định. 
Anh xuất ngũ về địa phương từ tháng 12 năm 1981. Kể từ tháng 8 năm 1982 anh 
Nguyễn Văn L bỏ nhà đi không rõ tung tích. Bà C đã tìm kiếm tung tích anh trai  
thông qua chính quyền, bạn bè của anh L nhưng cũng không có tin tức gì. Bà C 
đã đăng thông báo tìm kiếm anh L trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng 
vẫn không có kết quả. Từ khi anh L bỏ đi biệt tích cho đến nay, không có ai có 
tin tức gì về anh L, anh L cũng không liên lạc với ai và cũng không giao dịch gì 
tại chính quyền địa phương.  

Nay để đảm bảo quyền lợi cho mình trong cuộc sống, các giao dịch dân sự 
liên quan đến anh Nguyễn Văn L, bà Nguyễn Thị C yêu cầu Tòa án tuyên bố 
anh Nguyễn Văn L là đã chết. 



Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến: Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, 
tỉnh Nghệ An thụ lý việc dân sự đúng quy định; các thủ tục tố tụng và quá trình 
thu thập chứng cứ được thực hiện đầy đủ; Thẩm phán, đương sự đã chấp hành 
đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự từ khi thụ lý cho đến khi mở phiên 
họp; thành phần phiên họp cũng như quy trình tố tụng tại phiên họp tuân thủ 
pháp luật. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Tòa án xem xét đầy đủ, toàn diện 
chứng cứ và căn cứ vào các Điều 369, Điều 370 và Điều 393 của Bộ luật tố tụng 
Dân sự, điểm d, khoản 1, khoản 2 Điều 71, khoản 1 Điều 68 Bộ luật Dân sự 
chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị C về việc tuyên bố anh Nguyễn Văn L, 
sinh năm 1962 là đã chết Thời gian chết theo quy định của pháp luật là kể từ 
ngày 01 tháng 9 năm 1982. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 
thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 
nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nhận định: 

- Về điều kiện yêu cầu: Bố mẹ của bà Nguyễn Thị C là ông Nguyễn Văn Đ, 
Đặng Thị T ngụ tại xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An có 3 người con là: Chị Nguyễn 
Thị D, Anh Nguyễn Văn L, Bà Nguyễn Thị C. 

Anh Nguyễn Văn L trước khi bỏ nhà đi biệt tích chưa có vợ con, gia đình 
riêng mà đang chung sống cùng bố mẹ. Nay bố mẹ anh là ông Đ, bà T và chị gái 
là Nguyễn Thị D đều đã chết; Như vậy, chỉ có bà Nguyễn Thị C là người có đủ 
điều kiện để yêu cầu tuyên bố anh Nguyễn Văn L là đã chết.  

Nơi cư trú cuối cùng của anh Nguyễn Văn L là xóm 15, xã N, huyện N L, 
tỉnh Nghệ An. Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc thụ lý giải quyết là đúng thẩm 
quyền, được quy định tại điểm b khoản 2 điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Trước khi yêu cầu Tòa án tuyên bố anh L là đã chết, bà Nguyễn Thị C đã 
áp dụng đầy đủ các biện pháp tìm kiếm anh Nguyễn Văn L nhưng không có kết 
quả. Tòa án thụ lý đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị C là đúng quy định theo Điều 
391 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

- Về nội dung yêu cầu: Tại biên bản xác minh ngày 21.4.2018, ông Lê 
Xuân L, chủ tịch UBND xã N cũng khẳng định nội dung trình bày của bà 
Nguyễn Thị C là đúng thực tế. Từ giữa năm 1982, anh Nguyễn Văn L là bộ đội 
xuất ngũ, anh trai của bà C bị chấn thương sọ não, thần kinh không ổn định đã 
bỏ đi không có tung tích gì cho đến nay. Như vậy, những thông tin cuối cùng về 
anh Nguyễn Văn L mà các cá nhân, tổ chức liên quan cung cấp đều chứng minh 
sự việc: từ thời điểm tháng 8 năm 1982 đến nay không ai còn có tin tức gì về 
anh Nguyễn Văn L. 

Do đó có thể khẳng định, từ ngày 01/9/1982, anh Nguyễn Văn L đã biệt 
tích cho đến nay mà không có tin tức xác thực về việc anh L còn sống hay đã 
chết. Sau khi có đơn yêu cầu của bà C, Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh 
Nghệ An đã ra Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã 
chết số 04/2018/QĐ-TA ngày 21.02.2018. Theo quy định tại Điều 392 của Bộ 
luật Tố tụng Dân sự, Thông báo đã được đăng phát trong các số 25, 26 và 27 vào 
các ngày 28, 30/3 và 04 tháng 4 năm 2018 trên Báo Công lý và đăng phát tìm 
kiếm vào các ngày 24, 25 và ngày 26 tháng 3 năm 2018 trên Đài tiếng nói Việt 
Nam. Kể từ khi Tòa án có thông báo tìm kiếm anh L trên phương tiện thông tin 
đại chúng đến nay đã quá thời hạn 4 tháng nhưng không có cá nhân, tổ chức 



cung cấp thông tin về anh L. Như vậy, áp dụng quy định tại điểm d khoản 1 
Điều 71; đoạn 2 khoản 1 Điều 68 của  Bộ luật Dân sự, cần tuyên bố anh Nguyễn 
Văn L là đã chết kể từ ngày 01 tháng 9 năm 1982. 

Bà Nguyễn Thị C không yêu cầu gì thêm nên không xem xét. 
Về lệ phí: bà Nguyễn Thị C phải chịu 300.000 đồng tiền lệ phí yêu cầu giải 

quyết việc dân sự.
 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Áp dụng các Điều 369, Điều 370 và Điều 393 của Bộ luật tố tụng Dân 
sự, điểm d, khoản 1, khoản 2 Điều 71, khoản 1 Điều 68; Điều 72 Bộ luật Dân sự 

2. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị C; 
Tuyên bố anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1962 tại xã N, huyện N, tỉnh Nghệ 

An, nơi cư trú cuối cùng xóm 15, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An là đã chết. Thời 
gian chết là ngày 01 tháng 9 năm 1982. 

3. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: bà Nguyễn Thị C phải chịu 
300.000 đồng tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự nhưng được trừ  vào số 
tiền 300.000 đồng đã nộp theo Biên lai số 0004583 ngày 21.01.2018 tại Chi cục 
Thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc. Bà Nguyễn Thị C đã nộp đủ lệ phí. 

4. Bà Nguyễn Thị C có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

                                               
Nơi nhận: 

- VKSND huyện Nghi Lộc 

- Đương sự 

- UBND xã N 

- Lưu hồ sơ 

            THẨM PHÁN  

 

 

 

 

 
       Đinh Loan Hòa 

                                                                                   


